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Tên Dự án (Project Name):
Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name):

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
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3
4
5
6
7
8
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10
Cộng (Total):

Chú dẫn (Notes): Người lập biểu:
(1)

Tỉnh (Province): Huyện (District): Xã (Commune):

TT
(No.)

Mã số
(PAP Code)

Họ tên chủ hộ
(Name of HH)

 Đánh giá các loại cây trồng/ hoa màu khác nhau được tính toán 
riêng rẽ trên cơ sở khảo sát điều tra chi tiết
(Rate of different types of crops/trees to be calculated based on 
DMS separately)

Loại cây
Type of Crops 

&Trees
(1)

Đơn vị tính 
(Unit)

Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện:

Bảng 5: DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÂY TRỒNG, HOA MÀU
Table 5: ESTIMATED COMPENSATION OF CROPS & TREES LOST

Ấp
(Hamlet)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Rate)

1000 VND
Thành tiền (Amount) 

1000 VND


